
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG DỰ KIẾN THÔNG TIN TUYỂN SINH TRÌNH 

ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023 

MÃ TRƯỜNG: DVP 

NGÀNH TUYỂN SINH, KHỐI XÉT TUYỂN 

TT Mã ngành Ngành Khối xét tuyển 

1 7340301 Kế toán A00; A01; A07, D01 

2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A07, D01 

3 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; A07, D01 

4 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; A07, D01 

5 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00, D01 

6 7720301 Điều dưỡng A00, B00, A02 

7 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D09, D10, D14 

8 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D09, D10, C00 

9 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; C14, D01 

10 7510605 Logistic và quản trị chuỗi cung ứng A00; A01; A07, D01 

11 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A10, D84 

12 
 

Công nghệ tài chính A00; A01; A07, D01 

13 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc C00; D01; D09; D66 



14 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; A10, D01 

  

BẢNG MÃ TỔ HỢP CÁC MÔN XÉT TUYỂN 

Mã tổ hợp Danh sách môn Mã tổ hợp Danh sách môn 

A00 Toán, Lý, Hóa C14 Văn, Toán, Giáo dục công dân 

A01 Toán, Lý, Tiếng Anh D01 Toán, Văn, Tiếng Anh 

A02 Toán, Lý, Sinh học D09 Toán, Sử, Tiếng Anh 

A07 Toán, Lịch sử, Địa lý D10 Toán, Địa, Tiếng Anh 

A10 Toán, Vật lý, Giáo dục công 

dân 

D14 Văn, Sử, Anh 

B00 Toán, Hóa, Sinh D84 Toán, Giáo dục công dân, Tiếng 

Anh 

C00 Văn, Lịch sử, Địa lý D66 Văn, Giáo dục công dân, Tiếng 

Anh 

  

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 

Phương thức 1: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. 

Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học tập bậc THPT được ghi trong Học bạ hoặc chứng nhận 

tương đương với 3 hình thức: 

+ Hình thức 1: Xét tuyển theo tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển (gọi là ) tương ứng 

với ngành do thí sinh đăng ký dựa trên điểm trung bình môn học trong năm học lớp 12, 



+ Hình thức 2: Xét tuyển theo tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển (gọi là ) tương ứng 

với ngành do thí sinh đăng ký dựa trên điểm trung bình môn học trong 5 học kỳ (các học kỳ lớp 

10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12). 

+ Hình thức 3: Xét tuyển theo tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển (gọi là ) tương ứng 

với ngành do thí sinh đăng ký dựa trên điểm trung bình môn học trong 3 học kỳ (các học kỳ lớp 

11 và học kỳ 1 lớp 12). 

+ ; ; ≥ 15 điểm, trong đó MH1, MH2, MH3; không thấp hơn 2,5 điểm. 

– Ngành Điều dưỡng phải có học lực lớp 12 đạt loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT 

từ 6,5 trở lên và có điểm xét tuyển từ 19,5 điểm trở lên. Các ngành còn lại điểm xét tuyển từ 15 

điểm trở lên. 

Phương thức 3: Xét tuyển thẳng áp dụng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN 

– Miễn phí ký túc xá cho sinh viên năm thứ nhất có hoàn cảnh khó khăn, con thương binh, liệt sỹ 

học tại trường 

– Nhà trường cam kết với sinh viên ngành Quản trị kinh doanh trong quá trình học được trải 

nghiệm thực tế, thực tập tại tập đoàn Hồ Gươm, sau khi tốt nghiệp sẽ có 50 sinh viên được tuyển 

dụng vào làm việc tại tập đoàn Hồ Gươm. 

– Nhà trường cam kết có việc làm cho 50 sinh viên ngành Điều dưỡng sau khi tốt nghiệp. 

HỒ SƠ, PHƯƠNG THỨC, ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

Hồ sơ đăng ký xét tuyển 

– 01 Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Nhà trường (thí sinh tải về từ website: www.tv-

uni.edu.vn hoặc xem phụ lục 1); 

– 01 Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối 

với học sinh tốt nghiệp năm 2022; 

– 01 Bản chính giấy chứng nhận kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT (Đối với thí sinh đăng kỳ tham 

dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022); 

– 01 Bản sao công chứng Học bạ THPT; 

– 01 Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân; 



– 01 Phong bì đã dán tem ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh; 

– 04 Ảnh 3×4; 

– 01 Giấy chứng nhận ưu tiên, giấy tờ liên quan khác (nếu có). 

Địa chỉ liên hệ 

+ Trụ sở chính: Phòng Tuyển sinh – Trường Đại học Trưng Vương, Km5, xã Kim Long, huyện 

Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. 

+ Cơ sở Hà Nội (Thực hành): Phòng Tuyển sinh – Tầng 12A, tòa Hồ Gươm Plaza, số 102 Trần 

Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 

Hotlite: 0243 662 8987 – 0981 912 323 (Thầy Chiến) – 0946 673 082 (Cô Hoàn). 

 


